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Tóm tắt:

Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái tại Thanh 
Hóa. Nghiên cứu được đặt trong bối cảnh cấp thiết khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đưa tiếng dân tộc vào 
giảng dạy chính thức như là một môn học tự chọn. Thông qua việc khảo sát chủ thể văn hóa, tác giả làm rõ động lực 
và hành vi của người dân nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc triển khai chính sách trong thời gian tới. Kết quả 
nghiên cứu khẳng định rằng động lực bảo tồn của cộng đồng được hình thành từ sự tương tác giữa các yếu tố nội 
sinh như thái độ, giá trị cảm nhận và các yếu tố ngoại sinh từ môi trường xã hội, điều kiện hỗ trợ… Nghiên cứu cho 
thấy, dù người dân có thái độ tích cực và nhận thức rõ giá trị di sản, nhưng mức độ chuyển hóa từ nhận thức thành 
hành vi thực tế vẫn còn hạn chế. Điều này xuất phát từ rào cản về sinh kế, sự thiếu hụt các thiết chế văn hóa hỗ trợ 
đặc thù… Từ đó, bài báo đề xuất giải pháp bảo tồn từ áp đặt hành chính sang mô hình đồng quản lý, chú trọng gia 
tăng giá trị thực tiễn cho ngôn ngữ qua du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế. 
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Abstract:

The article investigates the factors influencing the preservation and promotion of the Thai people’s spoken and 
written languages in Thanh Hoa. The study was conducted within an urgent context as the Ministry of Education 
and Training officially introduces ethnic minority languages into the curriculum as elective subjects. By surveying 
cultural subjects, the author clarifies the motivation and behaviour of the local people to provide a practical 
foundation for policy implementation in the coming period. The findings confirm that the community’s conservation 
motivation is shaped by the interaction between endogenous factors, such as attitudes and perceived values, and 
exogenous factors stemming from the social environment and supporting conditions. The study reveals that although 
the indigenous people maintain positive attitudes and have a clear awareness of their heritage’s value, the translation 
of this awareness into actual behaviour remains limited. This gap originates from livelihood barriers and a lack 
of specific supporting cultural institutions. Therefore, the article proposes shifting preservation solutions from 
administrative imposition to a co-management model, emphasising the enhancement of the language’s practical 
value through community-based tourism and economic development. 
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1. Đặt vấn đề

Ngôn ngữ và chữ viết không chỉ đơn thuần là phương tiện 
giao tiếp, mà còn là “mã gen” văn hóa, là hồn cốt lưu giữ lịch 
sử và tri thức bản địa của mỗi tộc người. Đối với đồng bào dân 
tộc Thái - một cộng đồng có bề dày lịch sử lâu đời và nền văn 
hóa đặc sắc tại Việt Nam, tiếng nói và hệ thống văn tự cổ (chữ 
Thái cổ/chữ Lai Tay) đóng vai trò như một kho tàng sống động 
chứa đựng các nghi lễ, phong tục và tri thức dân gian. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, sự 
giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội phát 
triển, nhưng đồng thời cũng đặt các ngôn ngữ thiểu số trước 
những thách thức sống còn. Theo cảnh báo của UNESCO, sự 
đa dạng ngôn ngữ đang suy giảm với tốc độ đáng báo động, và 
tiếng nói của các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị 
“đồng hóa” hoặc trở thành ngôn ngữ chết nếu thiếu đi sự trao 
truyền giữa các thế hệ [1].

Tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cộng đồng người Thái tập 
trung đông đúc tại các xã miền núi như xã Tam Lư, Hiền Kiệt, 
Phú Lệ, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Yên Khương, Văn Phú, 
Yên Nhân, Thắng Lộc, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà 
bản sắc. Mặc dù Đảng và Nhà nước, cũng như chính quyền tỉnh 
Thanh Hóa đã có nhiều chính sách và nỗ lực trong việc bảo tồn 
di sản văn hóa, tổ chức các lớp dạy chữ Thái và phục dựng lễ 
hội, nhưng thực tế cho thấy “sức sống” của ngôn ngữ này đang 
đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Dưới áp lực của sinh kế 
và sự phổ biến rộng rãi của tiếng phổ thông trong hệ thống giáo 
dục, giáo dục nghề nghiệp và hành chính, không gian sử dụng 
tiếng Thái đang dần bị thu hẹp về quy mô gia đình. Đặc biệt, 
hệ thống chữ viết Thái - vốn là niềm tự hào của dân tộc - đang 
đứng trước nguy cơ “đứt gãy” nghiêm trọng khi thế hệ trẻ ngày 
nay ít mặn mà, hoặc cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận 
và sử dụng. Một nghịch lý đang tồn tại là dù các điều kiện hỗ 
trợ bên ngoài (cơ sở vật chất, chính sách) ngày càng tốt hơn, 
nhưng việc sử dụng tiếng Thái trong sinh hoạt hàng ngày lại có 
xu hướng giảm.

Thực tế cho thấy, vấn đề ngôn ngữ và chữ viết của người 
Thái đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong nước. Ở 
góc độ ngôn ngữ học, các công trình tiêu biểu của C. Trong 
(1978) [2], H. Tue (1984) [3] hay T.T. Doi (2001) [4] đã đi sâu 
phân tích đặc điểm ngữ âm, hệ thống văn tự cổ và vị thế của 
tiếng Thái trong bức tranh ngôn ngữ Việt Nam. Các nghiên cứu 
này đã đặt nền móng quan trọng cho việc nhận diện giá trị khoa 
học và lịch sử của chữ Thái. Trong khi đó, từ góc độ quản lý 
nhà nước và chính sách, các nghiên cứu của L.G. Pao (2016) 
[5] hay N.V. Khang (2014) [6] thường tập trung đánh giá hiệu 
quả của các chính sách ngôn ngữ, thực trạng dạy học tiếng dân 
tộc trong nhà trường và các vấn đề về quyền ngôn ngữ trong 
bối cảnh đa dạng văn hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn 
bỏ ngỏ một “khoảng trống” quan trọng: đó là góc nhìn từ chính 
chủ thể văn hóa - người dân tộc Thái tại các địa bàn đặc thù 
như Thanh Hóa.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng 
tới việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái 
tại Thanh Hóa từ góc nhìn của người dân” được thực hiện nhằm 
cung cấp những bằng chứng khoa học xác đáng, làm cơ sở đề 
xuất các giải pháp căn cơ, bền vững, khơi dậy động lực từ chính 
nội tại cộng đồng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu của bài viết là các yếu tố ảnh hưởng 
tới việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái 
tại tỉnh Thanh Hóa, được xem xét dưới góc nhìn của chính 
người dân tộc Thái. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát 350 người 
dân tộc Thái tại bảy xã có đông người Thái sinh sống trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: Tam Lư, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Pù 
Luông, Văn Nho, Yên Khương, Văn Phú trong thời gian từ 
8/12/2025 đến 21/12/2025. Mẫu nghiên cứu được chọn theo 
phương pháp thuận tiện có định hướng để đảm bảo tính đại 
diện cho các nhóm xã hội. Trong tổng thể mẫu (n=350), nhóm 
người cao tuổi/nghệ nhân (nắm giữ vốn văn hóa) chiếm 16,6% 
và nhóm thanh niên/người dân (đối tượng trao truyền) chiếm 
83,4%. Việc cơ cấu lại mẫu như vậy giúp kết quả phản ánh 
được đa chiều góc nhìn từ cộng đồng. 

2.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả nhằm phản ánh đặc 
điểm mẫu khảo sát và thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết 
Thái của người dân. Đồng thời, các phân tích độ tin cậy thang 
đo và phân tích mối quan hệ giữa các biến được áp dụng để 
kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất, làm rõ tác động của 
các yếu tố đến động lực và hành vi bảo tồn, phát huy tiếng nói, 
chữ viết Thái. Kết quả phân tích định lượng được kết hợp với 
bối cảnh văn hóa - xã hội địa phương để tăng cường giá trị giải 
thích và tính thực tiễn của nghiên cứu.

3. Kết quả 

3.1. Mô hình nghiên cứu và thang đo

Mô hình được xây dựng dựa trên Thuyết Hành vi dự định 
của I. Ajzen (1991) [7]. Tuy nhiên, để phù hợp với đặc thù văn 
hóa tộc người, mô hình được mở rộng và điều chỉnh bằng cách 
lồng ghép các yếu tố từ Thuyết Sức sống dân tộc - ngôn ngữ 
của H. Giles và cs (1977) [8] và lý thuyết về Sự đảo ngược 
chuyển dịch ngôn ngữ của J.A. Fishman (1991) [9].

Theo đó, biến phụ thuộc của nghiên cứu là Hành vi bảo tồn 
và phát huy tiếng nói, chữ viết của người dân tộc Thái, được đo 
lường bằng tần suất sử dụng tiếng Thái trong sinh hoạt và các 
nỗ lực tham gia lan tỏa văn hóa. Thang đo này được kế thừa từ 
nghiên cứu của J.A. Fishman (1991) [9], tập trung vào mức 
độ sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực đời sống. Biến này 
chịu tác động trực tiếp bởi biến trung gian là Động lực bảo 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Xã hội học; Ngôn ngữ học và văn học

6368(4) 4.2026

tồn. Theo I. Ajzen (1991) [7], động lực là yếu tố dự báo gần 
nhất của hành vi, phản ánh mức độ sẵn lòng và nỗ lực mà cá 
nhân dự định bỏ ra để thực hiện hành động. 

Các biến độc lập tác động đến động lực và hành vi bao gồm 
bốn nhóm yếu tố chính. Thứ nhất là Thái độ đối với ngôn ngữ 
dân tộc, được xây dựng dựa trên thang đo của R.C. Gardner 
(1985) [10] về động cơ hội nhập, đo lường niềm tự hào và tình 
cảm gắn kết với tiếng mẹ đẻ. Thứ hai là Chuẩn mực xã hội, 
phản ánh áp lực từ gia đình và cộng đồng bản làng trong việc 
duy trì tiếng nói. Thang đo này là sự kết hợp giữa khái niệm 
“Chuẩn chủ quan” của I. Ajzen (1991) [7] và tầm quan trọng 
của “Trao truyền liên thế hệ” được nhấn mạnh bởi J.A. Fishman 
(1991) [9]. Thứ ba là Giá trị cảm nhận, đo lường nhận thức 
về lợi ích kinh tế (việc làm, thu nhập) và giá trị văn hóa (tín 
ngưỡng, lễ hội). Biến này được phát triển dựa trên lý thuyết 
về “Vốn ngôn ngữ” của P. Bourdieu (1991) [11] và quan điểm 
“Thương mại hóa ngôn ngữ” của M. Heller (2010) [12]. Cuối 
cùng là Điều kiện thuận lợi, đo lường cảm nhận về sự hỗ trợ 
của chính sách, nhà trường và cơ sở vật chất, dựa trên yếu tố 
“Hỗ trợ thể chế” trong mô hình của H. Giles và cs (1977) [8].

Tất cả các biến số trong mô hình đều được đo lường bằng 
thang đo Likert 5 điểm (từ 1: Hoàn toàn không đồng ý đến 5: 
Hoàn toàn đồng ý). Các phát biểu trong thang đo gốc tiếng Anh 
đã được dịch thuật, hiệu chỉnh từ ngữ để phù hợp với bối cảnh 
văn hóa và trình độ nhận thức của người dân tộc Thái tại bảy 
xã khảo sát ở Thanh Hóa, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy 
của dữ liệu thu thập.

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc bảo tồn và phát huy 
tiếng nói, chữ viết của người Thái tại Thanh Hóa dưới góc 
nhìn của người dân

Trong các yếu tố được khảo sát, thái độ đối với ngôn ngữ 
dân tộc nổi bật với giá trị trung bình cao nhất (4,25), phản ánh 
sự gắn bó tình cảm và ý thức bản sắc rõ ràng của người dân đối 
với tiếng nói, chữ viết Thái (bảng 1).
Bảng 1. Thống kê mô tả giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.

Các biến số N Min Max Mean Độ lệch chuẩn
Thái độ đối với ngôn ngữ (TD) 350 2,00 5,00 4,25 0,654
Giá trị cảm nhận (GT) 350 1,00 5,00 4,05 0,712
Chuẩn mực xã hội (CM) 350 1,00 5,00 3,72 0,845
Điều kiện thuận lợi (DK) 350 1,00 5,00 3,15 0,982
Động lực bảo tồn (DL) 350 1,00 5,00 3,88 0,765
Hành vi bảo tồn & phát huy (HV) 350 1,00 5,00 3,65 0,812

Giá trị cảm nhận của tiếng nói, chữ viết Thái cũng được 
đánh giá ở mức tương đối cao (giá trị trung bình 4,05), cho thấy 
người dân nhìn nhận ngôn ngữ dân tộc không chỉ ở khía cạnh 
biểu tượng văn hóa mà còn gắn với các giá trị thực hành trong 
đời sống cộng đồng, đặc biệt là trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ 
hội và các hoạt động truyền thống. Tuy nhiên, sự phân tán nhất 
định trong đánh giá cho thấy không phải tất cả các nhóm người 
dân đều cảm nhận rõ ràng lợi ích thực tiễn của tiếng Thái trong 
bối cảnh hiện đại.

Trong khi đó, chuẩn mực xã hội và điều kiện thuận lợi lại 
có mức đánh giá thấp hơn, lần lượt đạt giá trị trung bình 3,72 
và 3,15. Điều này phản ánh rằng gia đình, cộng đồng và môi 
trường chính sách chưa tạo được sức ép xã hội hoặc sự hỗ trợ 
đủ mạnh để việc sử dụng và truyền dạy tiếng Thái trở thành 
một thực hành thường xuyên. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa 
động lực bảo tồn (3,88) và hành vi bảo tồn - phát huy (3,65) cho 
thấy tồn tại khoảng cách rõ rệt giữa “mong muốn” và “hành 
động”. Thực trạng này phản ánh đúng bối cảnh hiện nay tại 
nhiều địa bàn người Thái ở Thanh Hóa: người dân có ý thức và 
thiện chí bảo tồn, nhưng gặp khó khăn khi triển khai trong đời 
sống hằng ngày.
Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha.

Các biến số Số lượng biến quan sát Cronbach’s alpha

Thái độ đối với ngôn ngữ (TD) 5 0,845

Chuẩn mực xã hội (CM) 4 0,812

Giá trị cảm nhận (GT) 5 0,867

Điều kiện thuận lợi (DK) 4 0,795

Động lực bảo tồn (DL) 4 0,880

Hành vi bảo tồn & phát huy (HV) 5 0,854

Kết quả kiểm định độ tin cậy trong bảng 2 cho thấy, các 
thang đo sử dụng trong nghiên cứu đều đạt mức tin cậy tốt, với 
hệ số Cronbach’s alpha của các biến đều lớn hơn 0,79. Trong 
đó, thang đo động lực bảo tồn đạt mức cao nhất (0,880), tiếp 
đến là giá trị cảm nhận (0,867) và hành vi bảo tồn & phát huy 
(0,854). Điều này cho thấy, các biến quan sát phản ánh tương 
đối nhất quán suy nghĩ, thái độ và hành vi của người dân đối 
với việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái.

Ý nghĩa của kết quả này không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ 
thuật phương pháp, mà còn cho thấy các khái niệm như thái độ, 
động lực hay hành vi bảo tồn không phải là những cảm nhận 
rời rạc hay mang tính ngẫu nhiên. Ngược lại, chúng hình thành 
những khuôn mẫu nhận thức và hành động khá ổn định trong 
cộng đồng người Thái. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định 
rằng, các phân tích tiếp theo có thể phản ánh tương đối đúng 
thực trạng bảo tồn ngôn ngữ từ góc nhìn người dân.
Bảng 3. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett.

Chỉ tiêu Giá trị

Hệ số KMO 0,865

Bartlett’s Test of Sphericity - Approx. Chi-square 3245,12

df 256

Sig. 0,000

Kết quả bảng 3 cho thấy, dữ liệu thu thập hoàn toàn phù 
hợp để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát 
huy tiếng nói, chữ viết Thái. Hệ số KMO đạt 0,865 cho thấy, 
các biến có mức độ tương quan đủ chặt chẽ để hình thành các 
nhóm nhân tố có ý nghĩa. Đồng thời, kiểm định Bartlett có ý 
nghĩa thống kê cao cho thấy các biến không tồn tại độc lập, mà 
có mối liên hệ chặt chẽ trong cấu trúc nhận thức và hành vi của 
người dân. Từ góc độ nghiên cứu quản lý văn hóa, kết quả này 
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khẳng định rằng, việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc không phải là 
kết quả của một yếu tố đơn lẻ, mà là sản phẩm của sự tương 
tác giữa nhiều yếu tố tâm lý, xã hội và thể chế. Các yếu tố như 
thái độ cá nhân, chuẩn mực cộng đồng, giá trị cảm nhận và điều 
kiện hỗ trợ có mối liên hệ hữu cơ với nhau, phản ánh đúng thực 
tế đời sống văn hóa của cộng đồng người Thái tại Thanh Hóa.
Bảng 4. Ma trận xoay nhân tố.

Biến quan sát Nhân tố 1 
(GT)

Nhân tố 2 
(TD)

Nhân tố 3 
(DK)

Nhân tố 4 
(CM)

GT1 ,815

GT2 ,789

GT3 ,754

TD1 ,823

TD2 ,791

TD3 ,768

DK1 ,776

DK2 ,742

DK3 ,715

CM1 ,805

CM2 ,778

CM3 ,746

Kết quả bảng 4 cho thấy, các biến quan sát hội tụ rõ ràng 
vào bốn nhóm nhân tố độc lập, tương ứng với các khía cạnh lý 
thuyết đã đề xuất. Các biến đo lường giá trị cảm nhận, thái độ 
đối với ngôn ngữ, điều kiện thuận lợi và chuẩn mực xã hội đều 
có hệ số tải nhân tố ở mức khá cao (đa số lớn hơn 0,7), cho thấy 
người dân có khả năng phân biệt tương đối rõ giữa các chiều 
cạnh khác nhau của vấn đề bảo tồn ngôn ngữ. Điều này phản 
ánh rằng, trong nhận thức của cộng đồng người Thái, việc bảo 
tồn tiếng nói, chữ viết Thái không chỉ đơn thuần là vấn đề tình 
cảm hay ý thức cá nhân, mà còn gắn liền với những điều kiện 
cụ thể của môi trường sống và sự hỗ trợ từ bên ngoài. Sự phân 
biệt này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, bởi nó cho thấy các 
giải pháp bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, mà cần đồng thời tác động đến môi trường xã 
hội và thể chế.
Bảng 5. Ma trận tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu.

Biến TD CM GT DK DL

Thái độ đối với ngôn ngữ 
(TD) 1

Chuẩn mực xã hội (CM) ,452** 1

Giá trị cảm nhận (GT) ,513** ,421** 1

Điều kiện thuận lợi (DK) ,389** ,315** ,440** 1

Động lực bảo tồn (DL) ,621** ,545** ,589** ,487** 1

Trong số các yếu tố, thái độ đối với ngôn ngữ dân tộc có 
mối liên hệ chặt chẽ nhất với động lực bảo tồn (r=0,621) (bảng 
5). Mối liên hệ này cho thấy, động lực bảo tồn trước hết được 
nuôi dưỡng từ yếu tố nội tâm, bao gồm tình cảm, niềm tự hào 
và ý thức bản sắc của người dân đối với tiếng nói, chữ viết 

Thái. Khi người dân thực sự yêu quý và trân trọng ngôn ngữ 
dân tộc, họ có xu hướng hình thành mong muốn duy trì, truyền 
dạy và bảo vệ ngôn ngữ đó, bất chấp những khó khăn trong đời 
sống hiện đại. Điều này phản ánh một thực tế quan trọng: động 
lực bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái không thể được áp đặt từ 
bên ngoài, mà phải bắt nguồn từ sự đồng thuận và tự giác của 
cộng đồng. Giá trị cảm nhận của tiếng nói, chữ viết Thái cũng 
có mối liên hệ mạnh với động lực bảo tồn (r=0,589), cho thấy 
nhận thức về lợi ích của ngôn ngữ dân tộc đóng vai trò quan 
trọng trong việc củng cố mong muốn bảo tồn. Khi người dân 
cảm nhận được rằng tiếng Thái không chỉ mang ý nghĩa biểu 
tượng mà còn có giá trị thực tiễn trong sinh hoạt cộng đồng, tín 
ngưỡng, lễ hội hoặc thậm chí trong phát triển du lịch và sinh 
kế, động lực bảo tồn sẽ trở nên rõ ràng và bền vững hơn. Ngược 
lại, khi giá trị cảm nhận của ngôn ngữ bị suy giảm, đặc biệt 
trong bối cảnh tiếng phổ thông ngày càng chiếm ưu thế trong 
giáo dục, truyền thông và thị trường lao động, động lực bảo tồn 
cũng dễ bị xói mòn. Chuẩn mực xã hội có mối liên hệ đáng kể 
với động lực bảo tồn (r=0,545), phản ánh vai trò của gia đình, 
dòng họ và cộng đồng bản làng trong việc định hướng hành vi 
ngôn ngữ của cá nhân. Khi việc sử dụng và truyền dạy tiếng 
Thái được xem là một giá trị được cộng đồng khuyến khích 
và tôn trọng, người dân có xu hướng hình thành động lực bảo 
tồn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mối liên hệ này cũng cho thấy 
rằng chuẩn mực xã hội hiện nay chưa đủ mạnh để tạo ra áp lực 
thường trực, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Việc sử dụng tiếng Thái 
trong nhiều gia đình và cộng đồng mang tính lựa chọn nhiều 
hơn là nghĩa vụ văn hóa, khiến cho động lực bảo tồn dễ bị suy 
giảm khi cá nhân chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Điều 
kiện thuận lợi cũng có mối liên hệ thuận chiều với động lực 
bảo tồn (r=0,487), cho thấy môi trường chính sách, cơ sở vật 
chất và các hoạt động hỗ trợ có vai trò nhất định trong việc duy 
trì mong muốn bảo tồn của người dân. Khi người dân được tạo 
điều kiện tiếp cận với các lớp học chữ Thái, tài liệu học tập và 
các không gian thực hành ngôn ngữ, động lực bảo tồn có xu 
hướng được củng cố. Ngược lại, khi các điều kiện này thiếu ổn 
định hoặc không đồng đều giữa các địa bàn, động lực bảo tồn 
dù tồn tại vẫn dễ bị suy giảm theo thời gian.
Bảng 6. Hệ số hồi quy.

Biến Hệ số hồi 
quy

Sai số 
chuẩn

Hệ số hồi 
quy chuẩn 
hóa

t-value Mức ý 
nghĩa

Phóng đại 
phương 
sai

(Hằng số) ,452 ,125 3,616 ,000

Thái độ (TD) ,315 ,045 ,342 6,985 ,000 <2

Giá trị cảm nhận 
(GT) ,280 ,048 ,295 5,820 ,000 <2

Chuẩn mực xã 
hội (CM) ,210 ,042 ,215 4,952 ,000 <2

Điều kiện thuận 
lợi (DK) ,155 ,039 ,168 3,974 ,000 <2

Kết quả phân tích hồi quy cho phép đánh giá mức độ tác 
động cụ thể của từng yếu tố đến động lực bảo tồn tiếng nói, chữ 
viết Thái, từ đó làm rõ vai trò tương đối của các yếu tố nội sinh 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Xã hội học; Ngôn ngữ học và văn học

6568(4) 4.2026

và ngoại sinh trong việc hình thành mong muốn bảo tồn của 
người dân. Kết quả trong bảng 6 cho thấy, cả bốn yếu tố được 
đưa vào mô hình đều tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê 
đối với động lực bảo tồn, song mức độ tác động giữa các yếu 
tố có sự khác biệt rõ rệt.

Thái độ đối với ngôn ngữ dân tộc là yếu tố có mức tác động 
mạnh nhất đến động lực bảo tồn, với hệ số tác động chuẩn hóa 
đạt 0,342. Điều này khẳng định rằng tình cảm, niềm tự hào 
và ý thức bản sắc là nền tảng quan trọng nhất trong việc hình 
thành động lực bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái. Khi người dân 
coi ngôn ngữ dân tộc là một phần không thể tách rời của bản 
thân và cộng đồng, họ có xu hướng sẵn sàng đầu tư thời gian, 
công sức để duy trì và truyền dạy ngôn ngữ đó cho thế hệ sau. 
Kết quả này cho thấy, các biện pháp bảo tồn nếu chỉ dựa vào 
cơ chế hành chính hoặc áp đặt từ bên ngoài sẽ khó đạt hiệu quả 
nếu không chạm tới yếu tố thái độ và cảm xúc của cộng đồng.

Giá trị cảm nhận là yếu tố có mức tác động đứng thứ hai 
(β=0,295), phản ánh vai trò quan trọng của nhận thức về lợi 
ích cụ thể của tiếng nói, chữ viết Thái trong việc thúc đẩy động 
lực bảo tồn. Khi người dân nhận thấy ngôn ngữ dân tộc có 
thể mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống cộng đồng, văn 
hóa và thậm chí trong phát triển kinh tế địa phương, họ có xu 
hướng duy trì động lực bảo tồn mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi 
tiếng Thái bị xem là ít giá trị trong học tập, việc làm và giao 
tiếp ngoài cộng đồng, động lực bảo tồn dễ bị suy yếu, đặc biệt 
trong bối cảnh hội nhập và di cư lao động ngày càng gia tăng.

Chuẩn mực xã hội có mức tác động thấp hơn (β=0,215), 
song vẫn giữ vai trò đáng kể trong việc hình thành động lực bảo 
tồn. Điều này cho thấy gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng 
vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thái độ và mong muốn của cá 
nhân, nhưng mức độ ảnh hưởng này hiện nay chưa đủ mạnh 
để tạo thành động lực chi phối. Thực tế này phản ánh sự suy 
giảm dần vai trò của các thiết chế xã hội truyền thống trong bối 
cảnh hiện đại hóa, khi cá nhân ngày càng chịu ảnh hưởng của 
các chuẩn mực xã hội rộng lớn hơn ngoài cộng đồng tộc người.

Điều kiện thuận lợi là yếu tố có mức tác động thấp nhất 
(β=0,168), phản ánh thực trạng rằng, các yếu tố hỗ trợ từ bên 
ngoài hiện nay chưa phát huy hết vai trò trong việc thúc đẩy 
động lực bảo tồn. Mặc dù môi trường chính sách và cơ sở vật 
chất có ý nghĩa quan trọng, nhưng khi các điều kiện này chưa 
ổn định và chưa được triển khai một cách đồng bộ, tác động 
của chúng đến động lực bảo tồn còn hạn chế. Kết quả này cho 
thấy, công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái tại Thanh Hóa 
hiện nay vẫn đang dựa nhiều vào ý thức cá nhân hơn là vào các 
cơ chế hỗ trợ mang tính hệ thống.
Bảng 7. Hồi quy Động lực bảo tồn → Hành vi bảo tồn và phát huy.

Biến độc lập Hệ số chuẩn hóa t-value Sig. R² hiệu chỉnh

Động lực bảo tồn ,685 15,420 ,000 ,468

Phân tích mối quan hệ giữa động lực bảo tồn và hành vi bảo 
tồn - phát huy tiếng nói, chữ viết Thái trong bảng 7 cho thấy, 
động lực giữ vai trò trung gian mang tính quyết định trong việc 

chuyển hóa nhận thức và thái độ của người dân thành hành 
động cụ thể trong thực tiễn. Mức độ tác động của động lực 
bảo tồn đến hành vi đạt hệ số 0,685 cho thấy, khi người dân có 
động lực mạnh mẽ, họ có xu hướng sử dụng tiếng Thái thường 
xuyên hơn trong sinh hoạt hằng ngày, tham gia các hoạt động 
truyền dạy và góp phần lan tỏa giá trị ngôn ngữ dân tộc trong 
cộng đồng.

Đáng chú ý, động lực bảo tồn giải thích được khoảng 46,8% 
sự biến thiên của hành vi bảo tồn - phát huy, phản ánh vai trò 
quan trọng nhưng không tuyệt đối của yếu tố này. Kết quả này 
cho thấy, động lực là điều kiện cần để hành vi bảo tồn diễn ra, 
nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Trong thực tế, nhiều người 
dân dù có mong muốn và ý định bảo tồn rõ ràng, nhưng vẫn 
gặp khó khăn trong việc thực hành do chịu tác động của nhiều 
rào cản khách quan.

Các rào cản này có thể xuất phát từ điều kiện kinh tế và sinh 
kế, khi người dân phải ưu tiên thời gian và nguồn lực cho các 
hoạt động mưu sinh. Bên cạnh đó, môi trường giao tiếp cũng 
là một yếu tố quan trọng: trong nhiều không gian công cộng, 
trường học và nơi làm việc, tiếng phổ thông vẫn giữ vai trò chủ 
đạo, khiến cho việc sử dụng tiếng Thái bị thu hẹp vào những 
không gian riêng tư. Áp lực học tập và lao động của thế hệ trẻ 
càng làm gia tăng nguy cơ đứt gãy trong quá trình trao truyền 
ngôn ngữ giữa các thế hệ.

Kết quả này khẳng định rằng, bảo tồn tiếng nói, chữ viết 
Thái không thể chỉ trông chờ vào ý thức và động lực của người 
dân. Để hành vi bảo tồn trở nên thường xuyên và bền vững, cần 
có sự can thiệp đồng bộ từ chính sách văn hóa, giáo dục và phát 
triển cộng đồng. Các chính sách cần hướng tới việc mở rộng 
không gian sử dụng tiếng Thái, tăng cường các điều kiện hỗ trợ 
và tạo ra những giá trị thực tiễn gắn với ngôn ngữ dân tộc, từ 
đó giúp động lực bảo tồn được duy trì và chuyển hóa hiệu quả 
thành hành động trong đời sống hằng ngày.

Kết quả này có sự tương đồng với quan điểm của T.T. Doi 
(2001) [4] và J.A. Fishman (1991) [9] về vai trò nền tảng của 
thái độ ngôn ngữ. Tuy nhiên, điểm khác biệt thú vị tại Thanh 
Hóa là sự “lệch pha” giữa nhận thức và hành vi: người dân có 
thái độ rất tích cực nhưng hành vi thực hành lại thấp. Điều này 
cho thấy, rào cản không nằm ở ý thức người dân, mà nằm ở sự 
thiếu hụt các “thiết chế văn hóa” hỗ trợ (như tài liệu chữ Lai 
Tay, không gian giao tiếp công cộng) để chuyển hóa thái độ 
thành hành vi thực tế.

4. Bàn luận

Tại Thanh Hóa, hệ thống chính sách bảo tồn tiếng nói, 
chữ viết của đồng bào dân tộc Thái hiện đang được triển 
khai dựa trên khung pháp lý đồng bộ từ Trung ương đến địa 
phương, song thực tế áp dụng vẫn còn những khoảng cách 
nhất định so với kỳ vọng. Tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện 
Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030, trong đó Dự án 6 tập trung vào bảo tồn văn hóa truyền 
thống [13]. Cụ thể hóa chủ trương này, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 4795/QĐ-UBND (2022) phê duyệt Đề 
án “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang 
phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2030” [14]. Đây là cơ sở pháp lý quan 
trọng nhất hiện nay, quy định rõ nguồn lực và lộ trình khôi 
phục các di sản ngôn ngữ đang có nguy cơ mai một. Chính 
sách đưa tiếng Thái vào nhà trường đã có những bước đi 
tiên phong nhưng quy mô còn hẹp. Điển hình là mô hình 
dạy tiếng Thái tại Trường THPT Quan Sơn (bắt đầu từ năm 
2012) và gần đây là Trường THCS Dân tộc nội trú huyện 
Thường Xuân (triển khai thí điểm giai đoạn 2021-2023 
với thời lượng 6 tiết/tuần cho học sinh khối 8, 9) [15]. Bên 
cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại 
học Hồng Đức tổ chức biên soạn tài liệu và mở các lớp bồi 
dưỡng cấp chứng chỉ tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên 
công tác tại vùng cao. Chính sách ngôn ngữ được áp dụng 
nhằm phục vụ công tác dân vận. Công an tỉnh Thanh Hóa 
và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp 
bồi dưỡng tiếng Thái cho cán bộ, chiến sĩ công an xã, dân 
quân tự vệ các địa bàn trọng điểm tại các xã như Văn Nho, 
Luận Thành, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Cổ Lũng… Việc này 
không chỉ dừng lại ở giao tiếp thông thường mà còn hướng 
tới hiểu biết văn hóa để “nghe dân nói, nói dân hiểu”.

Thông qua kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thái độ đối với 
tiếng nói, chữ viết Thái là yếu tố có tác động mạnh nhất đến 
động lực bảo tồn, do đó chính sách cần tập trung tạo ra môi 
trường xã hội thường xuyên củng cố cảm xúc tích cực, niềm tự 
hào và sự gắn bó của người dân đối với ngôn ngữ dân tộc. Ở 
cấp tỉnh, cần xây dựng và ban hành các định hướng thống nhất 
nhằm khuyến khích việc sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong 
các hoạt động văn hóa cộng đồng tại những xã có đông người 
Thái sinh sống, như lễ hội truyền thống, sinh hoạt nhà văn hóa 
và các sự kiện văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức. Việc sử 
dụng tiếng Thái trong những không gian này không chỉ mang ý 
nghĩa biểu trưng, mà còn góp phần tạo cảm giác chính danh và 
giá trị xã hội cho ngôn ngữ dân tộc trong đời sống đương đại. 
Chính quyền cơ sở cần chủ động đưa tiếng nói, chữ viết Thái 
vào không gian sinh hoạt cộng đồng một cách thường xuyên 
và linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. 
Việc sử dụng song ngữ trong bảng thông tin tại nhà văn hóa xã, 
trong các thông báo cộng đồng và trong các hoạt động sinh hoạt 
tập thể sẽ giúp tiếng Thái hiện diện như một phần tự nhiên của 
đời sống xã hội, từ đó tác động trực tiếp đến thái độ của người 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi ngôn ngữ dân tộc không bị giới 
hạn trong các dịp lễ hội hay sự kiện đặc biệt, mà trở thành một 
phương tiện giao tiếp quen thuộc, thái độ tích cực của cộng 
đồng đối với ngôn ngữ sẽ được duy trì và củng cố bền vững.

Bên cạnh thái độ, giá trị cảm nhận là yếu tố có tác động 
mạnh thứ hai đến động lực bảo tồn, cho thấy người dân chỉ 
thực sự sẵn sàng tham gia bảo tồn khi họ nhìn thấy những 
lợi ích cụ thể mà ngôn ngữ dân tộc mang lại. Do đó, chính 
sách cần hướng tới việc làm rõ và gia tăng giá trị thực tiễn 
của tiếng nói, chữ viết Thái trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Ở cấp tỉnh, việc lồng ghép tiếng Thái và chữ Thái vào các 
chương trình phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế văn hóa 
và quảng bá bản sắc địa phương là hướng đi cần thiết. Khi 
tiếng Thái được sử dụng trong thuyết minh du lịch, biểu 
diễn văn hóa, truyền thông địa phương và các sản phẩm 
văn hóa đặc trưng, người dân sẽ nhận thấy rõ hơn mối liên 
hệ giữa việc bảo tồn ngôn ngữ và cơ hội phát triển sinh kế. 
Chính quyền địa phương cần khuyến khích các mô hình sử 
dụng tiếng Thái gắn với hoạt động tạo thu nhập, như trình 
diễn văn nghệ dân gian, sản xuất và giới thiệu sản phẩm 
thủ công truyền thống, tổ chức trải nghiệm văn hóa cho du 
khách. Khi tiếng nói, chữ viết Thái trở thành một phần của 
các hoạt động kinh tế - văn hóa, giá trị cảm nhận của người 
dân đối với ngôn ngữ dân tộc sẽ được nâng cao một cách tự 
nhiên, từ đó tạo động lực nội tại cho việc bảo tồn mà không 
cần đến các biện pháp cưỡng ép hay tuyên truyền áp đặt.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, chuẩn mực xã hội 
vẫn có vai trò nhất định trong việc hình thành động lực bảo 
tồn, dù mức độ ảnh hưởng không còn mạnh như trước. Điều 
này đòi hỏi chính sách cần tập trung củng cố vai trò của 
gia đình và cộng đồng cơ sở như những không gian quan 
trọng của truyền liên thế hệ. Trong mô hình chính quyền 
hai cấp, cấp xã cần đóng vai trò hỗ trợ và điều phối các hoạt 
động truyền dạy tiếng nói, chữ viết Thái trong cộng đồng, 
thông qua việc tạo điều kiện cho các nhóm truyền dạy do 
người có uy tín, già làng hoặc nghệ nhân đảm nhiệm. Các 
mô hình này cần được tổ chức linh hoạt, gắn với sinh hoạt 
cộng đồng và nhu cầu thực tế của người dân, tránh áp dụng 
cứng nhắc theo khuôn mẫu giáo dục chính quy. Gia đình cần 
được khuyến khích trở thành không gian sử dụng tiếng Thái 
thường xuyên, đặc biệt trong giao tiếp giữa các thế hệ. Các 
hoạt động truyền thông tại cơ sở nên tập trung nhấn mạnh 
vai trò của gia đình trong việc duy trì tiếng mẹ đẻ, coi đây là 
nền tảng quan trọng nhất của bảo tồn ngôn ngữ. Khi chuẩn 
mực sử dụng tiếng Thái được hình thành và duy trì trong gia 
đình và cộng đồng, động lực bảo tồn của cá nhân sẽ được 
củng cố một cách bền vững hơn so với các tác động mang 
tính bên ngoài.

Cuối cùng, mặc dù điều kiện thuận lợi là yếu tố có mức 
ảnh hưởng thấp nhất trong mô hình nghiên cứu, song đây 
vẫn là điều kiện cần để duy trì và phát triển các hoạt động 
bảo tồn trong dài hạn. Chính sách cần tập trung giải quyết 
những rào cản cụ thể mà người dân đang gặp phải, thay vì 
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đầu tư dàn trải hoặc mang tính hình thức. Ở cấp tỉnh, cần có 
kế hoạch đầu tư có trọng tâm cho việc xây dựng và phổ biến 
học liệu tiếng Thái, bao gồm tài liệu in, tài liệu số và nội 
dung truyền thông phù hợp với đặc thù từng vùng. Việc phát 
triển học liệu cần dựa trên nhu cầu thực tế của cộng đồng 
và khả năng duy trì hoạt động tại cấp xã. Ở cấp xã, cần tạo 
điều kiện về không gian sinh hoạt, thời gian và nguồn lực 
tối thiểu để các hoạt động truyền dạy và sử dụng tiếng Thái 
có thể diễn ra thường xuyên. Đồng thời, việc ứng dụng công 
nghệ số và mạng xã hội cần được khuyến khích như một 
cách mở rộng không gian sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái, 
đặc biệt đối với giới trẻ. Khi các điều kiện thuận lợi được 
cải thiện một cách thiết thực, động lực bảo tồn của người 
dân sẽ có thêm cơ sở để chuyển hóa thành hành vi bảo tồn 
và phát huy cụ thể.

5. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực 
nghiệm xác đáng, khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng 
người Thái tại Thanh Hóa trong công tác bảo tồn và phát 
huy tiếng nói, chữ viết dân tộc. Mô hình lý thuyết được 
kiểm định cho thấy, động lực bảo tồn không hình thành 
ngẫu nhiên mà là kết quả của sự tương tác đa chiều giữa 
các yếu tố nội sinh (thái độ, giá trị cảm nhận) và ngoại 
sinh (chuẩn mực xã hội, điều kiện thuận lợi). Trong đó, 
thái độ tôn trọng di sản và nhận thức về giá trị thực tiễn 
đóng vai trò then chốt nhất trong việc thúc đẩy động lực 
nội tại của người dân. Tuy nhiên, một phát hiện quan trọng 
mang tính cảnh báo từ nghiên cứu là sự tồn tại của “độ trễ” 
hay khoảng cách giữa nhận thức và hành vi. Dù cộng đồng 
sở hữu nguồn vốn thái độ rất tích cực, nhưng những rào 
cản khách quan về sinh kế, áp lực hội nhập và sự thiếu hụt 
không gian giao tiếp đặc thù (như chữ Lai Tay) đã kìm hãm 
quá trình chuyển hóa động lực thành các thực hành văn hóa 
thường xuyên trong đời sống.

Từ góc độ quản lý văn hóa, nghiên cứu cho thấy các chính 
sách bảo tồn hiện nay cần chuyển dịch từ cách tiếp cận “từ trên 
xuống” sang mô hình “đồng quản lý”, trong đó tập trung tháo 
gỡ các rào cản cấu trúc để người dân tự nguyện tham gia. Việc 
đưa tiếng Thái vào trường học theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 là một bước tiến quan trọng, song chưa đủ nếu 
thiếu đi các hệ sinh thái văn hóa hỗ trợ tại gia đình và cộng 
đồng. Do đó, các giải pháp bảo tồn cần mang tính đồng bộ: vừa 
củng cố niềm tự hào tộc người, vừa gia tăng “giá trị thương 
mại” của ngôn ngữ thông qua du lịch và kinh tế văn hóa, đồng 
thời kiến tạo các không gian sinh hoạt cộng đồng để tiếng nói, 
chữ viết Thái thực sự trở thành một nguồn lực phát triển bền 
vững chứ không chỉ là một di sản được lưu trữ.
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